
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu phố Thanh Bình, Tt Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

28/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 379

3801289526

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Mua bán hàng nông sản (tiêu, điều, bắp, đậu, mè, 
mỳ, ca cao, cà phê, bo bo); - Mua bán cây cảnh.

4620

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Sản xuất dầu từ vỏ hạt điều và các loại thực vật khác.

4649

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: mua bán vỏ, bã hạt điều làm chất đốt

4661

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu trong xây dựng. Mua bán gỗ (có 
nguồn gốc hợp pháp).

4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Mua bán phân bón Komix, phân vi sinh, phân hữu cơ - vô cơ; 
- Thu mua phế liệu.
-  Bán buôn dầu điều, bã điều, vỏ điều.

4669

6. Trồng cây cao su 0125

7. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

8. Chăn nuôi gia cầm 0146

9. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu những mặc hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng và kinh 
doanh chợ; - Đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ thương mại, 
khu dân cư.

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 379
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 379 IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XNK 379

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 09.7690183
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 29/07/2023 đến ngày 28/08/2023vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



20.000.000.000 VNĐ

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công 
nghiệp; - Thiết kế quy hoạch; - Thăm dò địa chất.

7110

13. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán xăng, dầu, nhớt các loại.

4730

14. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá, sỏi đỏ

0810

15. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

16. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến nông sản (tiêu, điều, bắp, đậu, cà phê)

1030

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón Komix, phân vi sinh, phân hữu cơ - 
vô vơ.

2012

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê thiết bị cơ giới.

7730

21. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống).

4212

25. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Khoan giếng.

4229

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện hồ chứa; - 
Xây dựng các công trình ngầm; - Xứ lý chống thấm;

4299

27. Phá dỡ 4311

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Doanh nghiệp chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành 
đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, 
bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 070086001588

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Ấp 1, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Ấp 1, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

NGUYỄN THÁI BÌNH Nam
26/01/1986 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070086001588
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Ấp 1, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Ấp 1, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÁI BÌNH Nam

26/01/1986 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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